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2620 25217105194 Nguyễn  Thanh 05/05/2001 K25DLK12 Đà Nẵng 7.6 Khá

2621 24207106811 Trần Lê Khánh Hiền 26/02/2000 K24PSU-DLK7 Đà Nẵng 7.2 Khá

2622 2020211028 Phạm Duy Kim Phượng 24/12/1995 K23QTH Quảng Ngãi 8.1 Giỏi

2623 24218716794 Nguyễn Quý Đình 26/06/2000 K24LTH Quảng Bình 6.8 TB Khá

2624 2320869822 Nguyễn Thu Quỳnh 02/11/1999 K25LTH Hà Nội 7.8 Khá

2625 25218707822 Nguyễn  Trí 22/10/2001 K25LTH Đắk Lắk 7.3 Khá

2626 25202113605 Lê Thị Kim Phúc 09/10/2001 K25PSU-QTH4 Đắk Lắk 8.2 Giỏi

2627 25211705299 Lê Văn Tân 26/05/2001 K25TPM Đà Nẵng 7.9 Khá

2628 25203410007 Võ Uyên  Nhi 28/09/2001 K25VHD Đà Nẵng 7.3 Khá

2629 25211215536 Nguyễn Thanh  Vượng 08/12/2001 K25ADH1 Đà Nẵng 6.9 TB Khá

2630 25204316621 Trần Thị Ngọc  Anh 26/02/2001 K25ADH4 Hà Tĩnh 7.8 Khá

2631 25211707171 Hoàng Quốc  Anh 15/03/2001 K25EDT2 Quảng Trị 8.2 Giỏi

2632 25211701795 Phạm Thanh  Tùng 26/01/2001 K25EDT2 Quảng Bình 8.2 Giỏi

2633 25217203727 Hà Quang  Lập 16/12/2000 K25PSU-DLL5 Đà Nẵng 6.3 TB Khá

2634 25217212940 Võ   Nãn 15/07/2001 K25PSU-DLL5 Quảng Ngãi 8.2 Giỏi

2635 25217201693 Nguyễn Lê Quang  Anh 05/11/2001 K25PSU-DLL7 Nghệ An 7.1 Khá

2636 25211208910 Lê Quang  Thành 26/12/2001 K25EDT2 Quảng Trị 7.5 Khá

2637 25217215708 Phạm Thanh  Huy 30/09/2001 K25PSU-DLL5 Gia Lai 7.2 Khá

2638 24216116855 Nguyễn Thành Vinh 14/03/1997 K24XDD1 Thanh Hóa 7.1 Khá

2639 25207104707 Phạm Thị Mỹ  Dung 21/12/2000 K25PSU-DLK13 Quảng Nam 8.0 Giỏi

2640 25211610324 Nguyễn Tấn Dũng 10/10/2001 K25PNU-EDC Quảng Nam 7.6 Khá

2641 25203500332 Nguyễn Hữu Anh Ngân 19/12/2001 K25E-VQH1 Phú Yên 6.6 TB Khá

2642 25203501678 Nguyễn Thị Minh Phương 30/03/2001 Nữ K25E-VQH1 Ninh Thuận 6.8 TB Khá

2643 25203516510 Trương Thị Thùy 03/04/2001 Nữ K25E-VQH1 Quảng Nam 7.6 Khá

2644 25213507147 Nguyễn Hoàng Vũ 11/07/2001 K25E-VQH1 Bình Định 7.7 Khá

2645 25203515934 Nguyễn Đỗ Vũ Hà 05/11/2001 K25E-VQH2 Quảng Nam 7.9 Khá

2646 25213503065 Thái Nguyễn Hiếu 18/07/2001 K25E-VQH2 Quảng Nam 7.3 Khá

2647 25203515761 Lê Ngọc Khánh Huyền 02/01/2001 Nữ K25E-VQH2 Đà Nẵng 7.6 Khá

2648 25207207360 Trương Thị Như Ý 14/04/2001 Nữ K25VHD Quảng Nam 7.0 Khá

2649 25204202076 Trần Thị Vân Anh 08/09/2001 Nữ K25VTD2 Hà Tĩnh 7.5 Khá

2650 25213709428 Phạm Huy Hoàng 06/11/2001 K25VTD1 Đà Nẵng 6.6 TB Khá

2651 25203709569 Trịnh Mai Hương 27/04/2001 Nữ K25VTD1 Đà Nẵng 7.3 Khá

2652 25203702960 Đặng Thị Mỹ Lợi 14/10/2001 Nữ K25VTD1 Đà Nẵng 6.9 TB Khá

2653 25203703785 Trần Bảo Ngọc 11/01/2001 K25VTD1 Thừa Thiên Huế 7.1 Khá

2654 25207116188 Ngô Yến Nhi 11/07/2001 Nữ K25VTD1 Quảng Nam 6.3 TB Khá

2655 25203707492 Huỳnh Lê Bảo Thi 21/02/2001 Nữ K25VTD1 Đà Nẵng 7.2 Khá

2656 25203509392 Nguyễn Thị Thuận 09/04/2001 Nữ K25VTD1 Quảng Nam 7.6 Khá

2657 25213707488 Lê Anh Đức 14/07/2001 K25VTD2 Quảng Nam 6.7 TB Khá

2658 25213716558 Nguyễn Thái Hoàng 04/08/2001 K25VTD2 Quảng Trị 7.3 Khá

2659 25203708197 Huỳnh Thùy Linh 16/11/2001 Nữ K25VTD2 Kon Tum 7.4 Khá

2660 25203702514 Lê Phạm Khánh My 22/01/2001 Nữ K25VTD2 Quảng Nam 7.2 Khá
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2661 25214307303 Trương Đức Phúc 25/08/2001 K25ADH3 Quảng Trị 8.0 Giỏi

2662 25214307527 Võ Minh Quốc 21/08/2001 K25ADH3 Quảng Nam 7.8 Khá

2663 25211212271 Võ Hoàng Khôi 26/09/2001 K25ADH4 Quảng Nam 7.3 Khá

2664 25214310400 Lê Trần Hữu Phong 02/08/2000 K25ADH4 Quảng Ngãi 6.8 TB Khá

2665 24214107111 Đào Minh Duy 13/05/2000 K24PSU-KTR Quảng Nam 6.7 TB Khá
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